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                                       NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN

A. Phần Lý thuyết :

I. Lý luận Y học cổ truyền

1. Trình bày các quy luật cơ bản và những ứng dụng trong y học cuả học thuyết : âm dương, ngũ hành.

2. Trình bày chức năng sinh lý của ngũ tạng (tâm, can, tỳ, phế, thận)
3. Trình bày thiệt chẩn, vấn chẩn trong tứ chẩn của Y học cổ truyền.

4. Trình bày bát cương của Y học cổ truyền.

5. Trình bày pháp : hãn, hòa, hạ, thanh, ôn, bổ trong bát pháp.

6. Trình bày đặc tính, phối hợp gây bệnh với tà khác của lục tà (phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa).

7. Trình bày nguồn gốc, tác dụng của : tinh, thần, khí, huyết, tân dịch.

II. Châm cứu 

1. Trình bày chỉ định, chống chỉ định của châm, cứu.

2. Trình bày nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng và xử trí các tai biến trong châm, cứu.

3. Trình bày thủ thuật bổ và tả trong châm cứu.

4. Trình bày các biểu hiện của “đắc khí” trong châm cứu.

5. Trình bày vị trí, ứng dụng lâm sàng và cách châm cứu các huyệt vùng :

a. Đầu, mặt, cổ.

b. Chi trên.

c. Chi dưới.

d. Ngực, bụng.

e. Lưng.

III. Đông dược (Vị thuốc)
Trình bày định nghĩa, tác dụng chung, phân loại, những điểm cần chú ý khi sử dụng, cấm kỵ của nhóm thuốc : 

	1. Giải biểu.                              
	

	2. Thanh nhiệt
	

	3. Lợi thủy thẩm thấp
	

	4. Trừ hàn
	

	5. Bình can tức phong
6. An thần
	

	     7. Lý khí
	

	     8. Hành huyết
	

	     9. Cầm máu
	

	     10. Bổ
             Kể tên các vị thuốc trong các nhóm
	

	
	


.

IV. Bệnh học Y học cổ truyền
        Trình bày triệu chứng, chẩn đoán và phương pháp điều trị (pháp điều trị, phương dược, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt) theo Y học cổ truyền.

	1. Chứng khái thấu, đàm ẩm (thể đàm thấp).

	2. Chứng vị quản thống (thể khí trệ, thể tỳ vị hư hàn).

	3. Chứng huyễn vựng (thể âm hư dương xung, thể can thận âm hư, thể đàm thấp).

	4. Chứng tọa cốt phong (thể phong hàn, thể phong hàn thấp tý).

	5. Chứng tý (thể thấp tý, thể phong thấp nhiệt tý).

	6. Chứng ngũ lâm (thể thấp nhiệt)

	7. Chứng khẩu nhãn oa tà (thể phong hàn).

	8. Chứng thất miên, đầu thống (thể tâm can khí uất kết, thể tâm tỳ hư ).

	9. Chứng trĩ sang (thể khí huyết hư – hạ hãm).

	10. Chứng cảm mạo (thể phong hàn, phong nhiệt).


B. Phần thực hành: 

1. Thực hành Châm cứu (Thực hiện trên bệnh nhân giả định)
 
Học sinh bốc thăm 1 trong số các bệnh dưới đây và tiến hành các thủ thuật châm cứu để điều trị: 


1- Đau vai gáy cấp


2- Hội chứng cổ vai tay


3- Đau lưng cấp

4- Đau thần kinh tọa


5- Liệt  dây thần kinh số VII ngoại biên


6- Liệt nửa người


7- Đau khớp gối


8- Viêm quanh khớp vai


9- Đau đầu, mất ngủ

2. Xoa bóp - Bấm huyệt (Thực hiện trên bệnh nhân giả định) 

Học sinh bốc thăm ngẫu nhiên 01 trong số các bệnh dưới đây và tiến hành các thủ thuật Xoa bóp -Bấm huyệt để điều trị:


1- Đau vai gáy cấp


2- Hội chứng cổ vai tay


3- Đau lưng cấp


4- Đau thần kinh tọa


5- Liệt  dây TK số VII ngoại biên


6- Liệt nửa người


7- Viêm quanh khớp vai


8- Đau đầu, mất ngủ

3. Đông dược (Vị thuốc+ Bài thuốc cổ phương)

Học sinh bốc thăm ngẫu nhiên 10 vị thuốc trong số 70 vị và 01 bài trong số 20 bài thuốc  cổ phương.

3.1. Nêu tên và trình bày nguồn gốc, tính vị, tác dụng, ứng dụng lâm sàng, cấm kỵ của 10 trong số 70 vị thuốc thường dùng (có danh mục kèm theo).
3.2. Nêu tên bài thuốc, tên các vị thuốc trong đó và trình bày tác dụng, ứng dụng lâm sàng, chú ý khi sử dụng của 01 trong số 20 bài thuốc cổ phương (có danh mục kèm theo). 

